
 

 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2024 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển ngôn ngữ: Dạy hát: Một con vịt 

Hoạt động 2: Bắt tay 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Hoạt động với đồ vật - Xếp chồng nhiều khối gỗ 

Hoạt động 2: Ôn làm quen đồ chơi màu đỏ 

Thứ tư Nghỉ lễ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhận biết tập nói: Quả cam 

Hoạt động 2: Ôn bài hát quả bóng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất: Đi bước qua vật cản                                                            

Hoạt động 2: Ôn bài hát một con vịt 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết: chén- muỗng 

Hoạt động 2: Ôn kể chuyện “cô và các bạn xem hoa 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ “yêu mẹ” 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ “gà gáy” 

Thứ tư Nghỉ lễ     

Thứ năm 
Hoạt động 1: Xếp tàu hỏa 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng cầm muỗng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: NBPB chén - muỗng 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Vận động theo bài hát “Cùng múa vui”  

Hoạt động 2: Phân biệt gà trống, gà mái 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Chơi với vòng  

Hoạt động 2: Đàn gà con   

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Chạy theo hướng thẳng  

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng cầm muỗng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Xếp ngôi nhà  

Hoạt động 2: Ôn bài hát “Một con vịt” 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bật tại chỗ 

Hoạt động 2: Xếp nhà cao tầng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: NBPB: Màu xanh - màu vàng 

Hoạt động 2: Ôn bật tại chổ 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: NBTN - Đồ dùng nấu ăn 

Hoạt động 2: Ôn truyện: ”vệ sinh buổi sáng” 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: VĐTN Con gà trống 

Hoạt động 2: TH: Bé vẽ vỏ cho ốc sên 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Giỏ hoa tặng cô  

Hoạt động 2: Chuyền bóng 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dạy hát “Cô và mẹ” 

Hoạt động 2: TCHT: Chuông reo ở đâu? 

Thứ tư Nghỉ lễ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thơ “Cô và mẹ” 

Hoạt động 2: Ôn so sánh to - nhỏ giữa hai đối tượng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật 

Hoạt động 2: Rèn: Đi bằng hai mép bàn chân, đi kiễng gót, đi bằng gót chân 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Kỹ năng lăn dài 

Hoạt động 2: Ôn câu chuyện ếch xanh bị ốm  

Thứ ba 
Hoạt động 1: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1, 2 

Hoạt động 2: Rèn xếp quần áo 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Kể chuyện hai anh em gà con 

Hoạt động 2: Bé tô màu quả bóng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật tiến về phía trước 

Hoạt động 2: Ôn đánh răng 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bò dích dắc 

Hoạt dộng 2: Dài hơn – ngắn hơn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Cậu bé mũi dài 

Hoạt động 2: Rèn cách cầm kéo cách thẳng 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Cô và mẹ 

Hoạt động 2: Bạn trai - bạn gái 

Thứ sáu 

Hoạt động 1: Cắm hoa tặng cô nhân ngày 20/11. 

Hoạt động 2: Ôn câu chuyện cậu bé mũi dài . 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé tìm hiểu Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

Hoạt động 2: Trẻ biết chia sẻ và chơi vui cùng bạn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dán hoa tặng cô 

Hoạt động 2: Ôn nhận biết một-nhiều 

Thứ tư Nghỉ lễ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo  

Hoạt động 2: Ôn nhận biết các con vật quen thuộc 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Lăn và bắt bóng với cô 

Hoạt động 2: Rèn thói quen rửa tay trước khi ăn 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bò dích dắc qua 5 điểm 

Hoạt dộng 2: Dài hơn - ngắn hơn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện  tích chu 

Hoạt động 2: Rèn cách cầm kéo cách thẳng 

Thứ tư Nghỉ lễ 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thêm bớt trong phạm vi 3 

Hoạt động 2: Cách chăm sóc vườn hoa 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Cắt, dán hình món ăn, thức uống từ họa báo 

Hoạt động 2: Ôn câu chuyện cậu bé mũi dài . 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Kể chuyện “Món quà của cô giáo” 

Hoạt động 2: Tô màu chữ cái 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé cắm hoa 

Hoạt động 2: Trẻ nói lời chucs cô nhân ngày 20/11 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhận biết chữ số 4 

Hoạt động 2: Thực hiện lại các bước đánh răng đúng cách 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Em yêu cô giáo 

Hoạt động 2: Phân biệt các đối tượng theo 1 hoặc 2 dấu hiệu 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Trò chuyện 20/11 

Hoạt động 2: Ôn Dài hơn – ngắn hơn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thêm bớt số lượng trong phạm vi 4  

Hoạt động 2: Rèn rửa tay 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Vỗ tay theo tiết tấu chậm “Cô và mẹ” 

Hoạt động 2: Ôn bài hát Cháu yêu bà 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Cắt, dán hình món ăn, thức uống từ họa báo 

Hoạt động 2: Ôn câu chuyện cậu bé mũi dài 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Khám phá về nghề cô giáo  

Hoạt động 2: Làm bông hoa từ lá cây  

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ bé làm bao nhiêu nghề. 

Hoạt động 2: Đọc lại bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Vỗ Tiết Tấu Chậm Cô Giáo Em “Cô Giáo Em 

Hoạt động 2: Trẻ Vỗ lại tiết tấu chậm  

Thứ năm 
Hoạt động 1: So sánh thêm, bớt trong phạm vi 3 

Hoạt động 2: Làm bài tập chữ cái Đ  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật  xa 35 - 40cm. 

Hoạt động 2: Luyện tập Bật xa   



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức- Ngày nhà giáo việt nam 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng xé vụn. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - Tạo hình: : Bé cắm hoa 

Hoạt động 2: Thơ: Bàn tay cô giáo 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ - Âm nhac: Cô giáo em 

Hoạt động 2: Chắp ghép hình 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Đi thăng bằng trên ghế thể dục. 

Hoạt động 2: Ôn trong phạm vi 7 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bác thợ may 

Hoạt động 2: Thơ: Chiếc kim khâu 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Các hình khối 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Cô công nhân 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Xé, dán trang trí áo dài 

Hoạt động 2: AN: Cháu yêu cô thợ dệt  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bật tách khép chân 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng gấp mở tập 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bác thợ may 

Hoạt động 2: Thơ: Chiếc kim khâu 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Các hình khối 

Hoạt động 2: ôn bài thơ Cô công nhân 

Thứ tư Nghỉ lễ  

Thứ năm 
Hoạt động 1: Xé, dán trang trí áo dài 

Hoạt động 2: AN: Cháu yêu cô thợ dệt 

Thứ sáu 

Hoạt động 1: Bật tách khép chân 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng gấp mở tập 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 11 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 18/11 – 22/11/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Thơ: làm bác sĩ 

Hoạt động 2: TC: xé dãy, xé vụn 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Tách gộp trong phạm vi 6 

Hoạt động 2: Xé dán trang trí áo dài 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Ngày Nhà giáo Việt Nam 

Hoạt động 2: Ôn tìm hiểu về nghề trồng lúa 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Hát Cô giáo em 

Hoạt động 2: Ôn Chữ E, Ê 

Thứ sáu 
Hoạt động 1:  Chữ G, I, Y 

Hoạt động 2: Ôn xác định vị trí của đồ vật so với vật khác người khác 


